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180510 Nguyễn Duy Khương 26/04/2000 Kỹ thuật kiểm định ô tô 18CKO-TT 23/6/2022 13h30 D2-07

199879 Mai Ngọc Quỳnh Dao 25/03/00 Quản trị Marketing 19QTK-TT 23/6/2022 13h30 D2-08

199756 Nguyễn Hoàng Phương Kiều Linh 02/09/2001 Quản trị Marketing 19QTK-TT 23/6/2022 13h30 D2-08

190727 Trần Văn Nhật 01/04/2001 Ký sinh trùng 2 19XET-TT 23/6/2022 9h30 D2-05A

202307 Lê Trương Bảo Duy 11/01/2002 Hình họa & Vẽ kỹ thuật 20CKO-TT 23/6/2022 9h30 D2-07

199503 Nguyễn Thị Thanh Trúc 25/04/2001 Lý thuyết tài chính-tiền tệ 20QTK - TT 23/6/2022 15h30 D2-06

199503 Nguyễn Thị Thanh Trúc 25/04/2001 Luật thương mại 1 (pháp luật về các loại hình thương nhân) 20QTK - TT 24/6/2022 15h30 D2-08

2110573 Dương Chí Bão 01/01/2003 Anh văn trung cấp 1 21QTK-TT 23/6/2022 15h30 D2-06

2111013 Đỗ Nhật Anh 17/08/2003 Anh văn trung cấp 1 21TIN02-TT 23/6/2022 15h30 D2-06

1421103854Châu Kỳ 08/04/1994 Dược lý 1 DH14DUO05 DH19DUO01 23/6/2022 9h30 D2-06

151183 Hồ Nguyễn Hoàng Tuấn 15/04/1997 Luật thương mại quốc tế DH15LKT02 DH18LKT02 23/6/2022 13h30 D2-08

1421103880Trần Bảo Lộc 03/02/1994 Dược lý 1 DH16DUO02 DH19DUO01 23/6/2022 9h30 D2-06

165816 Trương Trường Giang 04/10/1998 Hóa lý DH16DUO02 DH20DUO01 23/6/2022 15h30 D2-06

165816 Trương Trường Giang 04/10/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16DUO02 DH20XET01 23/6/2022 13h30 D2-08

177526 Mai Nguyễn Khánh Quỳnh 01/10/1999 Marketing và thị trường dược phẩm DH17DUO01 24/6/2022 15h30 D2-06

166120 Trần Hoàng Minh Đăng 16/06/1998 Độ ổn định của thuốc DH17DUO01 23/6/2022 15h30 D2-06

166120 Trần Hoàng Minh Đăng 16/06/1998 Kiểm nghiệm dược phẩm 1 DH17DUO01 DH18DUO01 23/6/2022 7h30 D2-07

166120 Trần Hoàng Minh Đăng 16/06/1998 Marketing và thị trường dược phẩm DH17DUO01 24/6/2022 15h30 D2-06

175685 Bùi Kim Phụng 21/12/1999 Độ ổn định của thuốc DH17DUO02 23/6/2022 15h30 D2-06

176579 Mai Thị Thu Trang 10/04/1999 Giải phẫu 1 DH17DUO02 DH21XET01 24/6/2022 13h30 D2-07

178086 Nguyễn Phan Hút Xuyên 06/07/1999 Marketing và thị trường dược phẩm DH17DUO02 24/6/2022 15h30 D2-06

177597 Nguyễn Đoàn Lê Mộng Tuyền 16/07/1999 Chăm sóc dược DH17DUO03 23/6/2022 7h30 D2-07

177597 Nguyễn Đoàn Lê Mộng Tuyền 16/07/1999 Độ ổn định của thuốc DH17DUO03 23/6/2022 15h30 D2-06

177597 Nguyễn Đoàn Lê Mộng Tuyền 16/07/1999 Marketing và thị trường dược phẩm DH17DUO03 24/6/2022 15h30 D2-06

177597 Nguyễn Đoàn Lê Mộng Tuyền 16/07/1999 Sản xuất thuốc từ dược liệu DH17DUO03 25/6/2022 9h30 D1-02

175752 Huỳnh Nhật Quang 23/12/1999 Hóa lý DH17DUO04 DH20DUO02 23/6/2022 15h30 D2-06

175752 Huỳnh Nhật Quang 23/12/1999 Độc chất học DH17DUO04 DH19DUO01 24/6/2022 15h30 D2-06

177945 Võ Thị Nhớ 29/12/1998 Chăm sóc dược DH17DUO04 23/6/2022 7h30 D2-07

177341 Lương Gia Tú 12/12/1999 Marketing và thị trường dược phẩm DH17DUO05 24/6/2022 15h30 D2-06

176634 Lý Đăng Khoa 14/08/1999 Chăm sóc dược DH17DUO05 23/6/2022 7h30 D2-07

177376 Nguyễn Phước Sang 06/06/1999 Hóa lý DH17DUO05 DH20DUO01 23/6/2022 15h30 D2-06

175863 Phạm Thị Kiều Phương 22/12/1999 Hóa lý DH17DUO05 DH20DUO02 23/6/2022 15h30 D2-06
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176935 Phạm Văn Vĩ 04/05/1999 Hóa lý DH17DUO05 DH20DUO02 23/6/2022 15h30 D2-06

177693 Trần Khánh Vân 05/07/1999 Hóa lý DH17DUO05 DH20DUO02 23/6/2022 15h30 D2-06

176622 Trần Phú Quý 06/11/1999 Kiểm nghiệm dược phẩm 1 DH17DUO05 DH18DUO05 23/6/2022 7h30 D2-07

176884 Vương Ngọc Như Ý 12/04/1999 Marketing và thị trường dược phẩm DH17DUO05 24/6/2022 15h30 D2-06

176556 Nguyễn Việt Trường 30/03/1999 Luật tố tụng hành chính DH17LKT01 DH19LKT01 23/6/2022 9h30 D2-06

176557 Võ Thị Bích Ngọc 25/11/1999 Luật tố tụng hành chính DH17LKT01 DH19LKT01 23/6/2022 9h30 D2-06

177191 Nguyễn Khắc Tài 12/06/1999 Vật lý đại cương DH17XDU01 DH21KPM02 24/6/2022 15h30 D2-08

176743 Trần Quế Dương 08/10/1999 Kiến trúc dân dụng và công nghiệp DH17XDU01 DH19XDU01 23/6/2022 9h30 D2-07

176267 Nguyễn Cao Sơn Phước 18/06/1999 Độc chất học DH18DUO02 DH19DUO02 24/6/2022 15h30 D2-06

176267 Nguyễn Cao Sơn Phước 18/06/1999 Sản xuất thuốc 2 DH18DUO02 25/6/2022 9h30 D1-02

1810364 Nguyễn Hồng Thanh Trúc 03/12/2000 Dược động học DH18DUO02 23/6/2022 9h30 D2-05A

189913 Nguyễn Ngọc Hân 15/07/2000 Dược động học DH18DUO02 23/6/2022 9h30 D2-05A

189913 Nguyễn Ngọc Hân 15/07/2000 Kiểm nghiệm dược phẩm 1 DH18DUO02 23/6/2022 7h30 D2-07

189913 Nguyễn Ngọc Hân 15/07/2000 Sản xuất thuốc 2 DH18DUO02 25/6/2022 9h30 D1-02

188245 Lê Trần Kim Ngân 16/06/1999 Dược động học DH18DUO03 23/6/2022 9h30 D2-05A

1810442 Nguyễn Ngọc Hoa Tiên 20/02/2000 Sản xuất thuốc 2 DH18DUO03 25/6/2022 9h30 D1-02

188259 Nguyễn Thị Thanh Trúc 15/06/2000 Dược động học DH18DUO03 23/6/2022 9h30 D2-05A

188259 Nguyễn Thị Thanh Trúc 15/06/2000 Kiểm nghiệm dược phẩm 1 DH18DUO03 23/6/2022 7h30 D2-07

188259 Nguyễn Thị Thanh Trúc 15/06/2000 Sản xuất thuốc 2 DH18DUO03 25/6/2022 9h30 D1-02

180630 Huỳnh Bảo Luận 10/06/2000 Dược động học DH18DUO04 23/6/2022 9h30 D2-05A

180630 Huỳnh Bảo Luận 10/06/2000 Kiểm nghiệm dược phẩm 1 DH18DUO04 23/6/2022 7h30 D2-07

180630 Huỳnh Bảo Luận 10/06/2000 Hóa hữu cơ 2 DH18DUO04 DH21DUO03 24/6/2022 15h30 D2-06

180630 Huỳnh Bảo Luận 10/06/2000 Sản xuất thuốc 2 DH18DUO04 25/6/2022 9h30 D1-02

188965 Lý Thế Huy 09/10/1998 Hóa phân tích 1 DH18DUO05 DH20DUO01 24/6/2022 13h30 D2-07

189536 Huỳnh Thị Thúy Vy 27/01/2000 Chuẩn mực kế toán DH18KTO02 23/6/2022 15h30 D2-08

189650 Nguyễn Ngọc Mỹ Phụng 03/08/2000 Chuẩn mực kế toán DH18KTO02 23/6/2022 15h30 D2-08

1810337 Đỗ Quốc Bảo 01/11/2000 Hệ thống trang thiết bị công trình 2 (cấp thoát nước) DH18KTR01 24/6/2022 15h30 D2-07

1810487 Ngô Thị Yến Nhi 28/12/2000 Hệ thống trang thiết bị công trình 2 (cấp thoát nước) DH18KTR01 24/6/2022 15h30 D2-07

188320 Nguyễn Thị Hồng Mãi 04/10/2000 Cấu tạo kiến trúc 4 DH18KTR01 23/6/2022 13h30 D2-06

188320 Nguyễn Thị Hồng Mãi 04/10/2000 Hệ thống trang thiết bị công trình 1 (ánh sáng) DH18KTR01 24/6/2022 13h30 D2-06

188320 Nguyễn Thị Hồng Mãi 04/10/2000 Hệ thống trang thiết bị công trình 2 (cấp thoát nước) DH18KTR01 24/6/2022 15h30 D2-07

189029 Trần Mỹ Thão 22/10/1999 Cấu tạo kiến trúc 4 DH18KTR01 23/6/2022 13h30 D2-06

188413 La Thị Hà Vy 01/11/2000 Luật thương mại quốc tế DH18LKT01 23/6/2022 13h30 D2-08

188413 La Thị Hà Vy 01/11/2000 Kỹ năng giải quyết tranh chấp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 24/6/2022 15h30 D2-07

188413 La Thị Hà Vy 01/11/2000 Luật sở hữu trí tuệ DH18LKT01 24/6/2022 13h30 D2-06

1810269 Nguyễn Hồng Hạnh 09/02/2000 Luật thương mại quốc tế DH18LKT01 23/6/2022 13h30 D2-08

180696 Nguyễn Tấn Duy 23/09/2000 Luật thương mại quốc tế DH18LKT01 23/6/2022 13h30 D2-08

188242 Phan Diễm My 01/07/2000 Luật thương mại quốc tế DH18LKT01 23/6/2022 13h30 D2-08

188955 Ngô Tuấn Kiệt 25/11/1998 Luật thương mại quốc tế DH18LKT02 23/6/2022 13h30 D2-08

1810754 Trần Như Ý 28/04/2000 Luật thương mại quốc tế DH18LUA01 23/6/2022 13h30 D2-08

1810458 Lê Chí Hiếu 15/07/2000 Luật thương mại quốc tế DH18LUA02 23/6/2022 13h30 D2-08
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1810458 Lê Chí Hiếu 15/07/2000 Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng DH18LUA02 23/6/2022 9h30 D2-06

1810458 Lê Chí Hiếu 15/07/2000 Pháp luật về phòng chống tham nhũng DH18LUA02 24/6/2022 13h30 D2-08

1810434 Trần Kiều My 15/06/2000 Luật thương mại quốc tế DH18LUA02 23/6/2022 13h30 D2-08

1810434 Trần Kiều My 15/06/2000 Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng DH18LUA02 23/6/2022 9h30 D2-06

1810434 Trần Kiều My 15/06/2000 Pháp luật về phòng chống tham nhũng DH18LUA02 24/6/2022 13h30 D2-08

188880 Võ Tấn Phát 29/03/2000 Luật thương mại quốc tế DH18LUA02 23/6/2022 13h30 D2-08

180449 Lê Minh Tiến 11/07/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO01 DH20CKD01 23/6/2022 13h30 D2-06

1810199 Lê Quốc Hải 05/09/2000 Kỹ thuật an toàn lao động DH18OTO01 23/6/2022 13h30 D2-06

180218 Lê Văn Đến 20/12/1999 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH18OTO01 23/6/2022 9h30 D2-06

180232 Nguyễn Nhựt Minh 11/05/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO01 DH20CKD01 23/6/2022 13h30 D2-06

180388 Võ Hoàng Tuấn 19/11/2000 Kỹ thuật an toàn lao động DH18OTO01 23/6/2022 13h30 D2-06

180535 Nguyễn Hiếu Kiên 28/02/2000 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH18OTO02 23/6/2022 9h30 D2-06

189574 Vũ Thế Vinh 19/06/2000 Nguyên lý máy DH18OTO02 DH20OTO03 23/6/2022 9h30 D2-08

189574 Vũ Thế Vinh 19/06/2000 Vật liệu cơ khí DH18OTO02 DH20OTO03 24/6/2022 13h30 D2-06

180797 Nguyễn Hoàng Quân 22/07/2000 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH18OTO03 23/6/2022 9h30 D2-06

180797 Nguyễn Hoàng Quân 22/07/2000 Kỹ thuật an toàn lao động DH18OTO03 23/6/2022 13h30 D2-06

180795 Nguyễn Minh Đầy 12/08/2000 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH18OTO03 23/6/2022 9h30 D2-06

188603 Dương Nhựt Duy 16/10/2000 Kỹ thuật an toàn lao động DH18OTO05 23/6/2022 13h30 D2-06

188559 Huỳnh Thiện Phúc 17/03/1999 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH18OTO05 23/6/2022 9h30 D2-06

188651 Nguyễn Hoài Linh 21/06/2000 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH18OTO05 23/6/2022 9h30 D2-06

188530 Nguyễn Lê Minh Tuấn 12/09/2000 Kỹ thuật an toàn lao động DH18OTO05 23/6/2022 13h30 D2-06

188772 Nguyễn Văn Hải An 14/10/1999 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH18OTO05 23/6/2022 9h30 D2-06

188772 Nguyễn Văn Hải An 14/10/1999 Kỹ thuật an toàn lao động DH18OTO05 23/6/2022 13h30 D2-06

175748 Châu Thanh Sơn 06/04/1999 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH18OTO06 23/6/2022 9h30 D2-06

188936 Kiều Tấn Lợi 19/03/1999 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH18OTO06 23/6/2022 9h30 D2-06

188873 Lê Quốc Tùng 23/10/2000 Kỹ thuật an toàn lao động DH18OTO06 23/6/2022 13h30 D2-06

189042 Nguyễn Phú Quý 17/10/2000 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH18OTO06 23/6/2022 9h30 D2-06

180227 Lư Vĩnh Hương 02/09/2000 Anh văn trung cấp 1 DH18QTD01 DH20QHC01 23/6/2022 15h30 D2-06

180451 Trần Chí Tin 12/07/2000 Du lịch sinh thái DH18QTD01 24/6/2022 13h30 D2-08

189531 Nguyễn Thị Quế Trân 15/12/2000 Du lịch sinh thái DH18QTD03 24/6/2022 13h30 D2-08

151751 Nguyễn Thị Trinh Trinh 21/11/1997 Tâm lý học đại cương DH18QTD03 DH21QTD04 24/6/2022 13h30 D2-08

1810820 Nguyễn Văn Châu 18/05/2000 Nghiệp vụ phục vụ buồng, bàn, quầy bar DH18QTD03 23/6/2022 13h30 D2-07

1810820 Nguyễn Văn Châu 18/05/2000 Du lịch sinh thái DH18QTD03 24/6/2022 13h30 D2-08

180291 Lê Vũ Thanh 29/05/2000 Thị trường chứng khoán DH18QTK01 23/6/2022 15h30 D2-07

180897 Nguyễn Huỳnh Hoàng Oanh 14/05/2000 Khởi tạo doanh nghiệp DH18QTK02 23/6/2022 15h30 D2-06

178327 Thái Thiện Nhân 26/10/1999 Marketing căn bản DH18QTK03 DH20KTO01 23/6/2022 9h30 D2-07

189036 Lê Tấn Luật 15/06/2000 Khởi tạo doanh nghiệp DH18QTK04 23/6/2022 15h30 D2-06

189235 Huỳnh Văn Thưởng 21/11/1999 Ngân hàng Trung ương DH18TCN01 23/6/2022 15h30 D2-06

188905 Nguyễn Huỳnh Kim Cương 24/05/2000 Ngân hàng Trung ương DH18TCN01 23/6/2022 15h30 D2-06

188905 Nguyễn Huỳnh Kim Cương 24/05/2000 Phân tích và đầu tư chứng khoán DH18TCN01 24/6/2022 13h30 D2-08

188581 Nguyễn Thị Thủy Tiên 24/11/2000 Phân tích và đầu tư chứng khoán DH18TCN01 24/6/2022 13h30 D2-08
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180679 Phạm Hồ Trung 16/04/1999 Quản trị tài chính DH18TCN01 DH20TCN01 23/6/2022 13h30 D2-06

1810258 Đoàn Minh Nghĩa 11/03/2000 Hệ thống thương mại điện tử DH18TIN04 23/6/2022 9h30 D2-06

189682 Tạ Thanh Sang 28/10/2000 Hệ thống thương mại điện tử DH18TIN04 23/6/2022 9h30 D2-06

180209 Huỳnh Phan Đức Huy 15/12/2000 Kiến trúc dân dụng và công nghiệp DH18XDU01 DH19XDU01 23/6/2022 9h30 D2-07

180573 Lê Hoàng Việt 22/08/2000 Kiến trúc dân dụng và công nghiệp DH18XDU01 DH19XDU01 23/6/2022 9h30 D2-07

180211 Nguyễn Thành Hưng 25/09/1998 Luật xây dựng DH18XDU01 24/6/2022 15h30 D2-08

188347 Phan Anh Duy 09/06/2000 Luật xây dựng DH18XDU01 24/6/2022 15h30 D2-08

180816 Lý Thu Thảo 12/08/2000 Xét nghiệm tế bào (nâng cao) DH18XET01 25/6/2022 9h30 D1-02

188872 Đoàn Bích Trâm 27/11/2000 Kiểm soát nhiễm khuẩn DH18XET02 23/6/2022 15h30 D2-06

1810445 Lê Anh Tuấn 25/09/1996 Kiểm soát nhiễm khuẩn DH18XET02 23/6/2022 15h30 D2-06

189303 Nguyễn Huỳnh Gia Hân 28/05/2000 Xét nghiệm tế bào (nâng cao) DH18XET02 25/6/2022 9h30 D1-02

189088 Tô Yến Vi 13/11/2000 Kiểm soát nhiễm khuẩn DH18XET02 23/6/2022 15h30 D2-06

1810140 Lê Mộng Thu 08/07/2000 Xét nghiệm miễn dịch DH18XET03 25/6/2022 9h30 D1-02

189787 Nguyễn Phú Quang Ái 08/07/2000 Tai mũi họng DH18YKH02 25/6/2022 9h30 D1-02

189824 Quảng Trọng Minh 09/10/2000 Giải phẫu 1 DH18YKH02 DH21YKH01 24/6/2022 13h30 D2-07

189562 Thị Xuân Thảo 19/08/2000 Bệnh học nhi khoa 1 DH18YKH02 23/6/2022 15h30 D2-06

189562 Thị Xuân Thảo 19/08/2000 Mắt DH18YKH02 23/6/2022 13h30 D2-06

189562 Thị Xuân Thảo 19/08/2000 Bệnh học sản khoa 1 DH18YKH02 24/6/2022 15h30 D2-06

189562 Thị Xuân Thảo 19/08/2000 Tai mũi họng DH18YKH02 25/6/2022 9h30 D1-02

1810488 Nguyễn Hải Hoạt 25/11/2000 Bệnh học nhi khoa 1 DH18YKH03 23/6/2022 15h30 D2-06

1810488 Nguyễn Hải Hoạt 25/11/2000 Bệnh học sản khoa 1 DH18YKH03 24/6/2022 15h30 D2-06

199681 Nguyễn Quốc Tuấn 01/06/2001 Lý thuyết ô tô - máy kéo DH19CKD01 23/6/2022 13h30 D2-07

199681 Nguyễn Quốc Tuấn 01/06/2001 Vi điều khiển DH19CKD01 24/6/2022 13h30 D2-06

191970 Trần Ngọc Ngân 15/04/2001 Đánh giá cảm quan thực phẩm DH19CNT02 23/6/2022 15h30 D2-07

189753 Phan Bảo Ngọc 19/02/2000 Bào chế và sinh dược học 2 DH19DUO02 23/6/2022 15h30 D2-07

189753 Phan Bảo Ngọc 19/02/2000 Dược lý 1 DH19DUO02 23/6/2022 9h30 D2-06

189753 Phan Bảo Ngọc 19/02/2000 Độc chất học DH19DUO02 24/6/2022 15h30 D2-06

199220 Hoàng Nguyễn Gia Bảo 24/10/2001 Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe DH19HAY01 24/6/2022 15h30 D2-08

199379 Lê Duy Đăng 26/04/2001 Hành vi khách hàng DH19KTO02 DH21QTK03 23/6/2022 9h30 D2-07

198884 Hồ Gia Bảo 05/11/2000 Luật tố tụng hành chính DH19LKT01 23/6/2022 9h30 D2-06

191437 Lê Văn Nhiệm 04/11/2001 Luật tố tụng hành chính DH19LKT01 23/6/2022 9h30 D2-06

190670 Nguyễn Văn Nhiên 09/11/2000 Luật tố tụng hành chính DH19LKT01 23/6/2022 9h30 D2-06

191856 Tăng Bảo Tôn 13/07/2000 Pháp luật về an sinh xã hội DH19LKT01 24/6/2022 13h30 D2-08

190792 Trần Thị Yến Nhi 10/10/2000 Luật tố tụng hành chính DH19LKT01 23/6/2022 9h30 D2-06

190792 Trần Thị Yến Nhi 10/10/2000 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động DH19LKT01 24/6/2022 15h30 D2-07

190792 Trần Thị Yến Nhi 10/10/2000 Pháp luật về an sinh xã hội DH19LKT01 24/6/2022 13h30 D2-08

191651 Trương Huỳnh Khôi Nguyên 22/12/2001 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động DH19LKT01 24/6/2022 15h30 D2-07

189358 Đinh Công Sáng 15/07/2000 Luật dân sự 2 DH19LUA01 DH20LKT01 23/6/2022 13h30 D2-08

190903 Thạch Thu Thảo 13/08/2001 Biên dịch 2 DH19NNA01 23/6/2022 13h30 D2-06

198972 Trịnh Dạ Thảo Vy 14/01/2001 Biên dịch 2 DH19NNA02 23/6/2022 13h30 D2-06

1910200 Phạm Việt Phương 02/07/2000 Biên dịch 2 DH19NNA03 23/6/2022 13h30 D2-06
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1910200 Phạm Việt Phương 02/07/2000 Ngữ pháp 3 DH19NNA03 DH20NNA04 24/6/2022 15h30 D2-07

1910200 Phạm Việt Phương 02/07/2000 Văn hóa xã hội các nước nói tiếng Anh DH19NNA03 25/6/2022 9h30 D1-02

190524 Huỳnh Nguyễn Thiện Trung 14/06/2001 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô DH19OTO02 23/6/2022 9h30 D2-08

190485 Nguyễn Công Chánh 04/04/2001 Vi xử lý ứng dụng DH19OTO02 25/6/2022 9h30 D1-02

199483 Võ Hoài Duy 27/02/2001 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô DH19OTO02 23/6/2022 9h30 D2-08

199456 Đỗ Hoàng Chương 02/04/2001 Vi xử lý ứng dụng DH19OTO04 25/6/2022 9h30 D1-02

192568 Nguyễn Hoàng Nghiêm 15/10/2001 Vi xử lý ứng dụng DH19OTO04 25/6/2022 9h30 D1-02

191468 Phạm Gia Hào 05/08/2001 Vi xử lý ứng dụng DH19OTO05 25/6/2022 9h30 D1-02

191467 Phạm Thành Phát 14/07/2001 Vi xử lý ứng dụng DH19OTO05 25/6/2022 9h30 D1-02

191985 Bùi Quốc Qui 10/10/2000 Vi xử lý ứng dụng DH19OTO06 25/6/2022 9h30 D1-02

191934 Đặng Thế Inh 18/02/2001 Vi xử lý ứng dụng DH19OTO06 25/6/2022 9h30 D1-02

191899 Lê Thanh Huy 08/06/2001 Vi xử lý ứng dụng DH19OTO06 25/6/2022 9h30 D1-02

191950 Nguyễn Hoàng Sơn 28/12/2001 Vi xử lý ứng dụng DH19OTO06 25/6/2022 9h30 D1-02

192190 Nguyễn Minh Thành 14/06/2001 Vi xử lý ứng dụng DH19OTO07 25/6/2022 9h30 D1-02

192194 Nguyễn Phát Tài 09/05/2001 Vi xử lý ứng dụng DH19OTO07 25/6/2022 9h30 D1-02

192280 Trương Tấn Tài 24/11/2000 Vi xử lý ứng dụng DH19OTO07 25/6/2022 9h30 D1-02

190265 Bùi Lê Anh Thư 01/03/2001 Quản trị kinh doanh lữ hành DH19QTD01 23/6/2022 13h30 D2-08

190265 Bùi Lê Anh Thư 01/03/2001 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DH19QTD01 24/6/2022 13h30 D2-08

189035 Huỳnh Yến Oanh 28/10/2000 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DH19QTD01 24/6/2022 13h30 D2-08

191015 Lê Thanh Ngân 24/06/2000 Quản trị kinh doanh lữ hành DH19QTD02 23/6/2022 13h30 D2-08

191681 Đinh Văn Nhật 16/03/2001 Quản trị kinh doanh lữ hành DH19QTD03 23/6/2022 13h30 D2-08

191681 Đinh Văn Nhật 16/03/2001 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DH19QTD03 24/6/2022 13h30 D2-08

192161 Đoái Công Thức 25/08/2001 Quản trị kinh doanh lữ hành DH19QTD03 23/6/2022 13h30 D2-08

190097 Nguyễn Hoàng Minh 23/10/2000 Hệ thống thông tin quản lý DH19QTK01 23/6/2022 9h30 D2-06

1910103 Nguyễn Minh Trường 18/11/01 Hệ thống thông tin quản lý DH19QTK02 23/6/2022 9h30 D2-06

188539 Thái Thành Đức 10/07/2000 Hệ thống thông tin quản lý DH19QTK04 23/6/2022 9h30 D2-06

199079 QUÁCH HOÀNG QUỐC 10/02/2001 Hệ thống thông tin quản lý DH19QTK05 23/6/2022 9h30 D2-06

192069 Lương Văn Nhớ 01/11/2000 Quản trị dự án đầu tư DH19QTN01 23/6/2022 13h30 D2-07

188523 Lê Phước Thành 23/04/2000 Anh văn căn bản 2 DH19TCN02 DH21TCN04 23/6/2022 7h30 D2-07

191532 Thạch Tiều 1991 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DH19TIN02 24/6/2022 15h30 D2-08

191101 Từ Tấn Lực 07/01/2000 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DH19TIN02 24/6/2022 15h30 D2-08

1910059 Phạm Văn Phát 27/09/2001 Mạng máy tính DH19TIN03 24/6/2022 15h30 D2-08 HKI 21-22

192384 Dương Anh Hào 21/08/2000 Kiến trúc dân dụng và công nghiệp DH19XDU01 23/6/2022 9h30 D2-07

191284 Huỳnh Thiên Nhiên 21/11/2001 Kiến trúc dân dụng và công nghiệp DH19XDU01 23/6/2022 9h30 D2-07

188837 Lê Quốc Phong 16/03/2000 Kiến trúc dân dụng và công nghiệp DH19XDU01 23/6/2022 9h30 D2-07

191495 Lưu Anh Vũ 08/07/2001 Kiến trúc dân dụng và công nghiệp DH19XDU01 23/6/2022 9h30 D2-07

191054 Nguyễn Quốc Khánh 24/12/2001 Kiến trúc dân dụng và công nghiệp DH19XDU01 23/6/2022 9h30 D2-07

190285 Phạm Đình Tân 02/09/1993 Anh văn căn bản 2 DH19XDU01 DH21QLD01 23/6/2022 7h30 D2-06

191071 Trần Chí Hảo 27/01/2001 Kiến trúc dân dụng và công nghiệp DH19XDU01 23/6/2022 9h30 D2-07

192543 Trần Quốc Vốn 01/02/2000 Kiến trúc dân dụng và công nghiệp DH19XDU01 23/6/2022 9h30 D2-07

190004 Nguyễn Trung Hậu 09/09/1998 Huyết học tế bào 2 DH19XET01 23/6/2022 15h30 D2-07
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191017 Trần Khánh Diệu 28/10/2001 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH19YKH01 23/6/2022 13h30 D2-08

191891 Nguyễn Thị Nu Đào 23/08/1997 Điều dưỡng cơ bản DH19YKH02 23/6/2022 7h30 D2-06 HKII 20-21

192408 Nguyễn Lưu Ngọc Thư 03/08/2001 Tổ chức và quản lý y tế DH19YKH03 24/6/2022 15h30 D2-06

192408 Nguyễn Lưu Ngọc Thư 03/08/2001 Truyền thông và giáo dục sức khỏe DH19YKH03 25/6/2022 9h30 D1-02

198943 Phạm Đỗ Hải Đăng 21/08/2001 Sinh lý 2 DH19YKH03 DH20YKH06 24/6/2022 15h30 D2-06

192278 Võ Thị Ngọc Hân 07/01/2001 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH19YKH03 23/6/2022 13h30 D2-08

192278 Võ Thị Ngọc Hân 07/01/2001 Tổ chức và quản lý y tế DH19YKH03 24/6/2022 15h30 D2-06

192278 Võ Thị Ngọc Hân 07/01/2001 Truyền thông và giáo dục sức khỏe DH19YKH03 25/6/2022 9h30 D1-02

199472 Huỳnh Tuấn An 27/06/2001 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH19YKH04 23/6/2022 13h30 D2-08

202793 Đỗ Bá Duẩn 02/07/2002 Kỹ thuật điện - điện tử DH20CKD01 23/6/2022 13h30 D2-06

203389 Đỗ Hải Đăng 29/07/2002 Kỹ thuật điện - điện tử DH20CKD01 23/6/2022 13h30 D2-06

202966 Nguyễn Hà Ngọc Minh 12/12/2002 Nguyên lý động cơ đốt trong DH20CKD01 23/6/2022 9h30 D2-06

203248 Trương Hoài Nam 01/03/2001 Nguyên lý động cơ đốt trong DH20CKD01 23/6/2022 9h30 D2-06

200744 Nguyễn Thị Kiều Linh 09/06/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20CNT01 23/6/2022 13h30 D2-08

202785 Sơn Việt Hồng 24/10/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20CNT01 23/6/2022 13h30 D2-08

202785 Sơn Việt Hồng 24/10/2002 Vi sinh thực phẩm DH20CNT01 24/6/2022 15h30 D2-08

200286 Trần Trung Hậu 26/03/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20CNT01 23/6/2022 13h30 D2-08

180889 Nguyễn Phượng Nhi 06/02/1998 Ký sinh trùng DH20DUO01 24/6/2022 15h30 D2-06

2010258 Đỗ Hoàng Quế Trân 18/02/2002 Hóa lý DH20DUO02 23/6/2022 15h30 D2-06

2010258 Đỗ Hoàng Quế Trân 18/02/2002 Hóa phân tích 1 DH20DUO02 24/6/2022 13h30 D2-07

2010258 Đỗ Hoàng Quế Trân 18/02/2002 Ký sinh trùng DH20DUO02 24/6/2022 15h30 D2-06

2010441 Đỗ Hữu Lộc 04/03/2002 Hóa lý DH20DUO02 23/6/2022 15h30 D2-06

2010441 Đỗ Hữu Lộc 04/03/2002 Hóa phân tích 1 DH20DUO02 24/6/2022 13h30 D2-07

2010441 Đỗ Hữu Lộc 04/03/2002 Ký sinh trùng DH20DUO02 24/6/2022 15h30 D2-06

203817 Nguyễn Ngọc Thiện 07/10/2002 Hóa lý DH20DUO02 23/6/2022 15h30 D2-06

203817 Nguyễn Ngọc Thiện 07/10/2002 Hóa phân tích 1 DH20DUO02 24/6/2022 13h30 D2-07

203817 Nguyễn Ngọc Thiện 07/10/2002 Ký sinh trùng DH20DUO02 24/6/2022 15h30 D2-06

2010118 Nguyễn Thị Anh Thư 11/05/2002 Ký sinh trùng DH20DUO02 24/6/2022 15h30 D2-06

2010179 Nguyễn Trịnh Hồng Tươi 17/09/2002 Ký sinh trùng DH20DUO02 24/6/2022 15h30 D2-06

201699 Nguyễn Ngọc Hân 06/11/2002 Lý thuyết tài chính-tiền tệ DH20KQT01 23/6/2022 15h30 D2-06

203046 Nguyễn Thị Minh Thảo 07/07/2001 Lý thuyết tài chính-tiền tệ DH20KQT01 23/6/2022 15h30 D2-06

202211 Hồ Thúy Vy 11/10/2001 Marketing căn bản DH20KTO02 23/6/2022 9h30 D2-07

202211 Hồ Thúy Vy 11/10/2001 Thuế DH20KTO02 23/6/2022 15h30 D2-08

202211 Hồ Thúy Vy 11/10/2001 Luật kinh tế DH20KTO02 24/6/2022 13h30 D2-06

202174 Lê Gia Nguyên 09/12/2001 Marketing căn bản DH20KTO02 23/6/2022 9h30 D2-07

203217 Trần Kiều Tiên 16/12/2002 Marketing căn bản DH20KTO02 23/6/2022 9h30 D2-07

203217 Trần Kiều Tiên 16/12/2002 Thuế DH20KTO02 23/6/2022 15h30 D2-08

203217 Trần Kiều Tiên 16/12/2002 Luật kinh tế DH20KTO02 24/6/2022 13h30 D2-06

201440 Phạm Thị Uyển Nhi 05/09/2002 Luật kinh tế DH20KTO03 24/6/2022 13h30 D2-06

209747 Trần Nguyễn Thảo Ngân 19/05/2002 Marketing căn bản DH20KTO03 23/6/2022 9h30 D2-07

209747 Trần Nguyễn Thảo Ngân 19/05/2002 Thuế DH20KTO03 23/6/2022 15h30 D2-08
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209747 Trần Nguyễn Thảo Ngân 19/05/2002 Luật kinh tế DH20KTO03 24/6/2022 13h30 D2-06

2010607 Vương Ngọc Nhi 03/05/2002 Luật dân sự 2 DH20LUA01 23/6/2022 13h30 D2-08

2010607 Vương Ngọc Nhi 03/05/2002 Luật sở hữu trí tuệ DH20LUA01 24/6/2022 13h30 D2-06

203033 Đặng Thị Ngọc Cẩm 31/12/2002 Luật dân sự 2 DH20LUA02 23/6/2022 13h30 D2-08

2010494 Đinh Minh Duy 17/04/2002 Luật tố tụng hành chính DH20LUA02 23/6/2022 9h30 D2-06

2010494 Đinh Minh Duy 17/04/2002 Luật sở hữu trí tuệ DH20LUA02 24/6/2022 13h30 D2-06

2010494 Đinh Minh Duy 17/04/2002 Luật thương mại 1 (pháp luật về các loại hình thương nhân) DH20LUA02 24/6/2022 15h30 D2-08

2010065 Nguyễn Huỳnh My 17/05/2002 Luật dân sự 2 DH20LUA02 23/6/2022 13h30 D2-08

200263 Lâm Sung 06/10/2001 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20MAR01 23/6/2022 13h30 D2-08

203753 Nguyễn Thị Vân Anh 08/10/2002 Lý thuyết tài chính-tiền tệ DH20MAR01 23/6/2022 15h30 D2-06

201722 Nguyễn Anh Thư 01/03/2001 Ngữ pháp 2 DH20NNA02 DH21NNA01 23/6/2022 9h30 D2-05A

201722 Nguyễn Anh Thư 01/03/2001 Ngữ pháp 3 DH20NNA02 24/6/2022 15h30 D2-07

201661 Nguyễn Ngọc Phương Anh 15/08/2002 Ngữ pháp 2 DH20NNA02 DH21NNA03 23/6/2022 9h30 D2-05A

202292 Nguyễn Thúy Quỳnh 15/07/2002 Ngữ pháp 3 DH20NNA02 24/6/2022 15h30 D2-07

203060 Hồ Phương Uyên 22/02/2002 Ngữ pháp 3 DH20NNA03 24/6/2022 15h30 D2-07

209727 Phan Thị Trâm 09/05/2002 Ngữ pháp 3 DH20NNA03 24/6/2022 15h30 D2-07

200352 Lê Mạnh Tuyên 15/06/2001 Vật liệu cơ khí DH20OTO01 24/6/2022 13h30 D2-06

200363 Liên Phát Trọng 24/04/2002 Vật liệu cơ khí DH20OTO01 24/6/2022 13h30 D2-06

200346 Nguyễn Minh Khánh 14/09/2002 Vật liệu cơ khí DH20OTO01 24/6/2022 13h30 D2-06

200291 Trần Quang Toàn 31/01/2002 Thiết kế và tính toán động cơ đốt trong DH20OTO01 24/6/2022 15h30 D2-07

209735 Hàn Phước Khang 15/10/2002 Thiết kế và tính toán động cơ đốt trong DH20OTO04 24/6/2022 15h30 D2-07

201394 Dương Trung Kiên 24/04/2002 Vật liệu cơ khí DH20OTO05 24/6/2022 13h30 D2-06

200462 Ngô Anh Quốc 26/07/2001 Nguyên lý máy DH20OTO05 23/6/2022 9h30 D2-08

200462 Ngô Anh Quốc 26/07/2001 Thiết kế và tính toán động cơ đốt trong DH20OTO05 24/6/2022 15h30 D2-07

200462 Ngô Anh Quốc 26/07/2001 Vật liệu cơ khí DH20OTO05 24/6/2022 13h30 D2-06

201485 Trần Thanh Tâm 24/11/2001 Thiết kế và tính toán động cơ đốt trong DH20OTO05 24/6/2022 15h30 D2-07

201447 Võ Hoàng Khang 18/08/2002 Vật liệu cơ khí DH20OTO05 24/6/2022 13h30 D2-06

203414 Huỳnh Quốc Thẩm 09/11/2002 Thiết kế và tính toán động cơ đốt trong DH20OTO06 24/6/2022 15h30 D2-07

203442 Lê Trung Hiếu 23/03/2002 Nguyên lý máy DH20OTO06 23/6/2022 9h30 D2-08

203442 Lê Trung Hiếu 23/03/2002 Thiết kế và tính toán động cơ đốt trong DH20OTO06 24/6/2022 15h30 D2-07

203442 Lê Trung Hiếu 23/03/2002 Vật liệu cơ khí DH20OTO06 24/6/2022 13h30 D2-06

202666 Thái Lê Gia Bảo 14/03/2002 Nguyên lý máy DH20OTO08 23/6/2022 9h30 D2-08

2010398 Lê Thị Thúy An 16/03/2002 Anh văn trung cấp 1 DH20QHC01 23/6/2022 15h30 D2-06

2010404 Trương Hồng Yên 14/06/2002 Thống kê và kiểm kê đất đai DH20QLD01 23/6/2022 9h30 D2-05A

2010404 Trương Hồng Yên 14/06/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20QLD01 23/6/2022 13h30 D2-08

200951 Nguyễn Thị Cẩm Tú 23/05/2002 Marketing căn bản DH20QTD01 23/6/2022 9h30 D2-07

200951 Nguyễn Thị Cẩm Tú 23/05/2002 Quản trị lễ tân DH20QTD01 24/6/2022 15h30 D2-07

200951 Nguyễn Thị Cẩm Tú 23/05/2002 Tổng quan du lịch DH20QTD01 24/6/2022 13h30 D2-08

202594 Nguyễn Văn Tân 15/02/2002 Marketing căn bản DH20QTD02 23/6/2022 9h30 D2-07

202594 Nguyễn Văn Tân 15/02/2002 Quản trị lễ tân DH20QTD02 24/6/2022 15h30 D2-07

202594 Nguyễn Văn Tân 15/02/2002 Tổng quan du lịch DH20QTD02 24/6/2022 13h30 D2-08
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203847 Lưu Minh Chương 12/12/2001 Marketing căn bản DH20QTD04 23/6/2022 9h30 D2-07

2010337 Trần Như Quỳnh 24/08/2002 Marketing căn bản DH20QTD04 23/6/2022 9h30 D2-07

203478 Lê Thị Bích Trâm 28/08/2001 Hành vi tổ chức DH20QTK01 23/6/2022 9h30 D2-05A

203478 Lê Thị Bích Trâm 28/08/2001 Lý thuyết tài chính-tiền tệ DH20QTK01 23/6/2022 15h30 D2-06

203478 Lê Thị Bích Trâm 28/08/2001 Luật kinh tế DH20QTK01 24/6/2022 13h30 D2-06

200477 Nguyễn Thị Như Huỳnh 29/12/2002 Luật kinh tế DH20QTK01 24/6/2022 13h30 D2-06

202611 Phạm Thiện Hưng 19/05/2002 Luật kinh tế DH20QTK01 24/6/2022 13h30 D2-06

200193 Trương Hồ Thanh Bình 13/09/2001 Lý thuyết tài chính-tiền tệ DH20QTK01 23/6/2022 15h30 D2-06

200962 Lê Nguyễn Thanh Trúc 03/01/2002 Lý thuyết tài chính-tiền tệ DH20QTK04 23/6/2022 15h30 D2-06

192264 Lê Thị Diệu 01/05/2001 Hành vi tổ chức DH20QTK04 23/6/2022 9h30 D2-05A

201820 Nguyễn Kim Yến 05/12/2002 Lý thuyết tài chính-tiền tệ DH20QTK04 23/6/2022 15h30 D2-06

2010043 Nguyễn Thị Mỹ Yến 24/08/2002 Hành vi tổ chức DH20QTK04 23/6/2022 9h30 D2-05A

203591 Phạm Thị Thế Anh 15/05/2002 Hành vi tổ chức DH20QTK04 23/6/2022 9h30 D2-05A

203591 Phạm Thị Thế Anh 15/05/2002 Lý thuyết tài chính-tiền tệ DH20QTK04 23/6/2022 15h30 D2-06

203591 Phạm Thị Thế Anh 15/05/2002 Luật kinh tế DH20QTK04 24/6/2022 13h30 D2-06

202421 Nguyễn Lê Xuân Mai 02/05/2002 Hành vi tổ chức DH20QTK05 23/6/2022 9h30 D2-05A

202801 Phan Nguyễn Trúc Phương 26/11/2002 Hành vi tổ chức DH20QTK05 23/6/2022 9h30 D2-05A

202468 Lâm Quốc Qui 10/09/2002 Hành vi tổ chức DH20QTK06 23/6/2022 9h30 D2-05A

203275 Nguyễn Thị Ngọc Bích 17/01/2002 Hành vi tổ chức DH20QTK06 23/6/2022 9h30 D2-05A

203214 Từ Thị Đông Thi 30/07/2002 Hành vi tổ chức DH20QTK06 23/6/2022 9h30 D2-05A

201896 Ngô Phúc Tấn 20/01/2002 Hành vi tổ chức DH20QTN01 23/6/2022 9h30 D2-05A

200214 Lê Thị Ngọc Hạnh 25/10/2000 Hành vi tổ chức DH20QTS01 23/6/2022 9h30 D2-05A

201083 Nguyễn Thị Như Ý 23/12/2002 Tổng quan du lịch DH20QTS02 24/6/2022 13h30 D2-08

201500 Võ Thị Mỹ Linh 20/09/2002 Hành vi tổ chức DH20QTS02 23/6/2022 9h30 D2-05A

201653 Bùi Văn Nam 30/10/2002 Quản trị tài chính DH20TCN01 23/6/2022 13h30 D2-06

201314 Đỗ Hoàng Ân 30/01/2001 Quản trị tài chính DH20TCN01 23/6/2022 13h30 D2-06

200569 Đỗ Thị Chi 20/07/2002 Quản trị tài chính DH20TCN01 23/6/2022 13h30 D2-06

200365 Hồ Minh Trí 29/10/2002 Quản trị tài chính DH20TCN01 23/6/2022 13h30 D2-06

201093 Mai Gia Thịnh 11/10/2002 Quản trị tài chính DH20TCN01 23/6/2022 13h30 D2-06

200487 Nguyễn Hồng Nguyệt Anh 22/12/2002 Quản trị tài chính DH20TCN01 23/6/2022 13h30 D2-06

200746 Nguyễn Hồng Thư 24/08/2002 Quản trị tài chính DH20TCN01 23/6/2022 13h30 D2-06

200275 Nguyễn Phong Hoàn 23/08/2002 Quản trị tài chính DH20TCN01 23/6/2022 13h30 D2-06

200409 Nguyễn Thanh Sắc 19/05/2002 Quản trị tài chính DH20TCN01 23/6/2022 13h30 D2-06

201245 Nguyễn Thị Trúc My 04/10/2002 Quản trị tài chính DH20TCN01 23/6/2022 13h30 D2-06

2010194 Phạm Lý Như Hảo 08/07/2002 Quản trị tài chính DH20TCN01 23/6/2022 13h30 D2-06

189584 Tô Tú Ngọc 10/01/2000 Anh văn căn bản 2 DH20TCN01 DH21TCN04 23/6/2022 7h30 D2-07

200567 Trần Doãn Hoàng 10/11/2002 Quản trị tài chính DH20TCN01 23/6/2022 13h30 D2-06

201284 Trần Mỹ Hiền 04/06/2002 Quản trị tài chính DH20TCN01 23/6/2022 13h30 D2-06

2010015 Châu Ngọc Như Hằng 11/11/2002 Marketing căn bản DH20TCN02 23/6/2022 9h30 D2-07

2010015 Châu Ngọc Như Hằng 11/11/2002 Quản trị tài chính DH20TCN02 23/6/2022 13h30 D2-06

203104 Danh Công Đoàn 01/03/2002 Quản trị tài chính DH20TCN02 23/6/2022 13h30 D2-06
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203104 Danh Công Đoàn 01/03/2002 Luật kinh tế DH20TCN02 24/6/2022 13h30 D2-06

203800 Kha Hoàng Dĩ 27/03/2002 Quản trị tài chính DH20TCN02 23/6/2022 13h30 D2-06

202582 Nguyễn Băng Phương 01/01/2002 Marketing căn bản DH20TCN02 23/6/2022 9h30 D2-07

202582 Nguyễn Băng Phương 01/01/2002 Quản trị tài chính DH20TCN02 23/6/2022 13h30 D2-06

202582 Nguyễn Băng Phương 01/01/2002 Luật kinh tế DH20TCN02 24/6/2022 13h30 D2-06

202817 Trần Thị Huyền Trang 12/10/2002 Quản trị tài chính DH20TCN02 23/6/2022 13h30 D2-06

203572 Trịnh Bửu Gia Hân 24/08/2001 Quản trị tài chính DH20TCN02 23/6/2022 13h30 D2-06

200278 Bùi Quốc Tuân 13/09/2002 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN01 23/6/2022 13h30 D2-07

200685 Nguyễn Duy Thuận 14/07/2002 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN01 23/6/2022 13h30 D2-07

200233 Nguyễn Hữu Kiến 30/04/2002 Mạng máy tính DH20TIN01 24/6/2022 15h30 D2-08

201352 Bùi Hữu Lộc 08/05/2002 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN02 23/6/2022 13h30 D2-07

200817 Đồng Nguyễn Huệ 25/10/2002 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN02 23/6/2022 13h30 D2-07

200793 Hồ Hửu Nghị 26/08/2002 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN02 23/6/2022 13h30 D2-07

201193 Nguyễn Lê Duy Đang 26/09/2002 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN02 23/6/2022 13h30 D2-07

201193 Nguyễn Lê Duy Đang 26/09/2002 Mạng máy tính DH20TIN02 24/6/2022 15h30 D2-08

200913 Nguyễn Văn Trường 13/03/2002 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN02 23/6/2022 13h30 D2-07

201599 Cao Hoàng Giang 14/11/2002 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN03 23/6/2022 13h30 D2-07

201443 Nguyễn Văn Nguyên 25/12/2002 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN03 23/6/2022 13h30 D2-07

202097 Văn Công Thành 30/12/2001 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN03 23/6/2022 13h30 D2-07

200506 Biện Ngọc Như 02/03/2002 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN04 23/6/2022 13h30 D2-07

191061 Đặng Thanh Toàn 25/04/2001 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN04 23/6/2022 13h30 D2-07

202396 Hoàng Văn Sơn 23/12/2001 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN04 23/6/2022 13h30 D2-07

202430 Hồng Minh Nghĩa 15/03/2002 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN04 23/6/2022 13h30 D2-07

2010641 Huỳnh Minh Thông 11/07/1999 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN04 23/6/2022 13h30 D2-07

202342 Lâm Phương Thảo 24/11/2002 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN04 23/6/2022 13h30 D2-07

202474 Lê Quốc Phong 18/10/2002 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN04 23/6/2022 13h30 D2-07

202400 Lê Trương Bảo Trọng 04/04/2002 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN04 23/6/2022 13h30 D2-07

202267 Nguyễn Chí Thanh 15/05/2002 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN04 23/6/2022 13h30 D2-07

202319 Nguyễn Khắc Hoàng 25/07/2002 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN04 23/6/2022 13h30 D2-07

202272 Nguyễn Minh Triết 29/08/2002 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN04 23/6/2022 13h30 D2-07

202533 Nguyễn Thị Hồng Mơ 25/08/2002 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN04 23/6/2022 13h30 D2-07

202432 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 30/07/2002 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN04 23/6/2022 13h30 D2-07

202169 Nguyễn Thị Thùy Dương 07/08/2002 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN04 23/6/2022 13h30 D2-07

202700 Nguyễn Trường An 16/08/2002 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN04 23/6/2022 13h30 D2-07

202228 Quách Văn Hiếu 20/09/2002 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN04 23/6/2022 13h30 D2-07

202482 Trần Hoàng Bảo 18/02/2001 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN04 23/6/2022 13h30 D2-07

202283 Trần Quốc Bảo 23/04/2002 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN04 23/6/2022 13h30 D2-07

203370 Du Trọng Nhân 29/05/2002 Mạng máy tính DH20TIN05 24/6/2022 15h30 D2-08

202781 Lý Gia Hào 01/10/2002 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN05 23/6/2022 13h30 D2-07

202781 Lý Gia Hào 01/10/2002 Mạng máy tính DH20TIN05 24/6/2022 15h30 D2-08

202952 Nguyễn Hoài Linh 15/01/2002 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN05 23/6/2022 13h30 D2-07
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203420 Nguyễn Thanh Tú 30/12/2002 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN05 23/6/2022 13h30 D2-07

203398 Nguyễn Vũ Anh 09/03/2002 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN05 23/6/2022 13h30 D2-07

203398 Nguyễn Vũ Anh 09/03/2002 Mạng máy tính DH20TIN05 24/6/2022 15h30 D2-08

203418 Phạm Quốc Dương 03/03/2002 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN05 23/6/2022 13h30 D2-07

199464 Nguyễn Ngọc Tân 15/02/2001 Phân tích và thiết kế thuật toán DH20TIN06 23/6/2022 13h30 D2-07

201282 Hồ Hoàng Khang 03/01/2001 Địa chất công trình DH20XDU01 23/6/2022 9h30 D2-08

201268 Lê Ngọc Nhẩn 21/03/2002 Cơ học đất DH20XDU01 23/6/2022 15h30 D2-08

200414 Nguyễn Thanh Trung 25/02/2002 Cơ học đất DH20XDU01 23/6/2022 15h30 D2-08

200414 Nguyễn Thanh Trung 25/02/2002 Địa chất công trình DH20XDU01 23/6/2022 9h30 D2-08

203864 Phan Nguyễn Vĩnh Hưng 17/08/2002 Cơ học đất DH20XDU01 23/6/2022 15h30 D2-08

200602 Lê Thị Mộng Thùy 04/12/2002 Bệnh học ngoại khoa DH20XET01 23/6/2022 7h30 D2-06

200602 Lê Thị Mộng Thùy 04/12/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20XET01 23/6/2022 13h30 D2-08

200602 Lê Thị Mộng Thùy 04/12/2002 Dược lý DH20XET01 24/6/2022 13h30 D2-06

200602 Lê Thị Mộng Thùy 04/12/2002 Vi sinh 1 DH20XET01 24/6/2022 15h30 D2-06

2010330 Ngô Thị Kim Ngân 10/11/2002 Bệnh học ngoại khoa DH20XET01 23/6/2022 7h30 D2-06

2010330 Ngô Thị Kim Ngân 10/11/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20XET01 23/6/2022 13h30 D2-08

2010330 Ngô Thị Kim Ngân 10/11/2002 Dược lý DH20XET01 24/6/2022 13h30 D2-06

2010330 Ngô Thị Kim Ngân 10/11/2002 Vi sinh 1 DH20XET01 24/6/2022 15h30 D2-06

2010330 Ngô Thị Kim Ngân 10/11/2002 Mô phôi học DH20XET01 25/6/2022 9h30 D1-02

201437 Võ Kim Trang 25/07/2002 Bệnh học ngoại khoa DH20XET01 23/6/2022 7h30 D2-06

202704 Kim Huyền Trân 20/01/2001 Bệnh học ngoại khoa DH20XET02 23/6/2022 7h30 D2-06

202108 Kim Thị Như Ý 01/01/2001 Bệnh học ngoại khoa DH20XET02 23/6/2022 7h30 D2-06

202108 Kim Thị Như Ý 01/01/2001 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20XET02 23/6/2022 13h30 D2-08

202108 Kim Thị Như Ý 01/01/2001 Dược lý DH20XET02 24/6/2022 13h30 D2-06

202108 Kim Thị Như Ý 01/01/2001 Mô phôi học DH20XET02 25/6/2022 9h30 D1-02

201694 Nguyễn Ngọc Trinh 08/02/2002 Lý sinh DH20XET02 DH21HAY01 24/6/2022 15h30 D2-06

202719 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 20/01/2000 Vi sinh 1 DH20XET02 24/6/2022 15h30 D2-06

190740 Trần Gia Bảo 07/05/2001 Lý sinh DH20XET02 DH21HAY01 24/6/2022 15h30 D2-06

203164 Hồ Đinh Tấn Khổng 22/01/2002 Lý sinh DH20XET03 DH21HAY01 24/6/2022 15h30 D2-06

200438 Đặng Thị Kim Thoa 15/03/2002 Điều dưỡng cơ bản DH20YKH01 23/6/2022 7h30 D2-06

200438 Đặng Thị Kim Thoa 15/03/2002 Sinh lý 2 DH20YKH01 24/6/2022 15h30 D2-06

200182 Lâm Thị Hoàng Mi 23/03/2001 Điều dưỡng cơ bản DH20YKH01 23/6/2022 7h30 D2-06

200182 Lâm Thị Hoàng Mi 23/03/2001 Sinh lý 2 DH20YKH01 24/6/2022 15h30 D2-06

201568 Hầu Trần Anh Duy 24/09/2002 Điều dưỡng cơ bản DH20YKH02 23/6/2022 7h30 D2-06

201641 Mai Thanh Tiền 12/04/2002 Điều dưỡng cơ bản DH20YKH02 23/6/2022 7h30 D2-06

201641 Mai Thanh Tiền 12/04/2002 Sinh lý 2 DH20YKH02 24/6/2022 15h30 D2-06

201786 Tô Nguyễn Quốc Khánh 12/09/2002 Điều dưỡng cơ bản DH20YKH02 23/6/2022 7h30 D2-06

2010322 Nguyễn Trần Phương Linh 11/12/2002 Điều dưỡng cơ bản DH20YKH05 23/6/2022 7h30 D2-06

213403 Nguyễn Quốc Gia Bảo 14/12/2003 Quản trị học DH21BDS01 24/6/2022 15h30 D2-07

219432 Hà Nguyễn Duy Khoa 01/11/2003 Kỹ thuật nhiệt DH21CKD01 23/6/2022 9h30 D2-08

219401 Nguyễn Chánh Huy 24/10/2003 Dung sai-Kỹ thuật đo DH21CKD01 24/6/2022 15h30 D2-08
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211847 Nguyễn Duy Bằng 23/08/2003 Kỹ thuật nhiệt DH21CKD01 23/6/2022 9h30 D2-08

214484 Nguyễn Trọng Phúc 26/06/2003 Dung sai-Kỹ thuật đo DH21CKD01 24/6/2022 15h30 D2-08

214017 Phạm An Khương 04/02/2003 Kỹ thuật nhiệt DH21CKD01 23/6/2022 9h30 D2-08

2110618 Thái Hoàng Long 22/10/2003 Kỹ thuật nhiệt DH21CKD01 23/6/2022 9h30 D2-08

211964 Lương Hồng Gia Bảo 02/12/2003 Hóa hữu cơ DH21CNT02 23/6/2022 9h30 D2-05A

213615 Phạm Hiếu Thiện 26/11/2002 Hóa hữu cơ DH21CNT02 23/6/2022 9h30 D2-05A

214090 Trần Gia Mị 19/03/2003 Hóa hữu cơ DH21CNT02 23/6/2022 9h30 D2-05A

212957 Nguyễn Huỳnh My 04/09/2003 Hóa hữu cơ 2 DH21DUO01 24/6/2022 15h30 D2-06

219754 Võ Lê Tiến Bảo 10/12/2003 Anh văn căn bản 2 DH21DUO02 23/6/2022 7h30 D2-06

210115 Biện Bắc Băng Dương 06/02/2003 Hóa hữu cơ 2 DH21DUO03 24/6/2022 15h30 D2-06

2111205 Huỳnh Thị Thảo My 09/05/2003 Hóa hữu cơ 2 DH21DUO03 24/6/2022 15h30 D2-06

2111206 Nguyễn Triệu Thu Giang 27/05/2003 Hóa hữu cơ 2 DH21DUO03 24/6/2022 15h30 D2-06

210135 Bùi Vũ Trường 20/12/2003 Anh văn căn bản 2 DH21HAY01 23/6/2022 7h30 D2-06

219361 Lâm Phương Uyên 15/03/2003 Anh văn căn bản 2 DH21HAY01 23/6/2022 7h30 D2-06

210287 Lương Gia Huy 10/03/2003 Anh văn căn bản 2 DH21HAY01 23/6/2022 7h30 D2-06

2110996 Nguyễn Tuấn Kiệt 08/06/2002 Anh văn căn bản 2 DH21HAY01 23/6/2022 7h30 D2-06

211685 Phạm Khang Duy 11/08/2003 Anh văn căn bản 2 DH21HAY01 23/6/2022 7h30 D2-06

213215 Trương Nguyễn Khánh Huy 23/01/2003 Anh văn căn bản 2 DH21HAY01 23/6/2022 7h30 D2-06

214373 Trương Nhật Khang 22/10/2003 Giải phẫu DH21HAY01 23/6/2022 9h30 D2-05A

210697 Vương Bá Đương 04/09/2003 Anh văn căn bản 2 DH21HAY01 23/6/2022 7h30 D2-06

219318 Vương Tú Nguyệt 15/02/2000 Anh văn căn bản 2 DH21HAY01 23/6/2022 7h30 D2-06

219318 Vương Tú Nguyệt 15/02/2000 Giải phẫu DH21HAY01 23/6/2022 9h30 D2-05A

2110649 Ong Kim Giàu 27/09/2003 Anh văn căn bản 2 DH21KMT01 23/6/2022 7h30 D2-06

2110649 Ong Kim Giàu 27/09/2003 Lập trình căn bản DH21KMT01 23/6/2022 15h30 D2-08

2110649 Ong Kim Giàu 27/09/2003 Vật lý đại cương DH21KMT01 24/6/2022 15h30 D2-08

219342 Nguyễn Thị Liên 12/07/2003 Anh văn căn bản 2 DH21KQT01 23/6/2022 7h30 D2-07

219342 Nguyễn Thị Liên 12/07/2003 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH21KQT01 23/6/2022 15h30 D2-07

214178 Nguyễn Thị Kim Duyên 31/12/2002 Anh văn căn bản 2 DH21KTO01 23/6/2022 7h30 D2-07

210045 Ong Diễm Huỳnh 12/04/2002 Anh văn căn bản 2 DH21KTO01 23/6/2022 7h30 D2-07

210479 Phạm Huỳnh Việt Tiên 11/09/2003 Quản trị học DH21KTO01 24/6/2022 15h30 D2-07

211507 Nguyễn Ngọc Hân 03/07/2003 Anh văn căn bản 2 DH21KTO02 23/6/2022 7h30 D2-07

219856 Đào Thị Thanh Thảo 29/04/2003 Anh văn căn bản 2 DH21KTO04 23/6/2022 7h30 D2-07

219856 Đào Thị Thanh Thảo 29/04/2003 Quản trị học DH21KTO04 24/6/2022 15h30 D2-07

2110661 Nguyễn Lê Diễm Quỳnh 29/11/2003 Anh văn căn bản 2 DH21KTO04 23/6/2022 7h30 D2-07

2110661 Nguyễn Lê Diễm Quỳnh 29/11/2003 Quản trị học DH21KTO04 24/6/2022 15h30 D2-07

211082 Đoàn Nguyễn Tuấn Kiệt 09/07/2003 Cấu tạo kiến trúc 1 DH21KTR01 23/6/2022 13h30 D2-08

213540 Nguyễn Chí Nghĩa 30/01/2003 Cấu tạo kiến trúc 1 DH21KTR01 23/6/2022 13h30 D2-08

211958 Nguyễn Đình Khải 13/10/2003 Cấu tạo kiến trúc 1 DH21KTR01 23/6/2022 13h30 D2-08

2110417 Nguyễn Hoàng Diển 21/01/2003 Anh văn căn bản 2 DH21KTR01 23/6/2022 7h30 D2-06

212460 Nguyễn Văn Thi 17/11/2003 Anh văn căn bản 2 DH21KTR01 23/6/2022 7h30 D2-06

219534 Phạm Đỗ Nguyệt Minh 22/11/2003 Cấu tạo kiến trúc 1 DH21KTR01 23/6/2022 13h30 D2-08

11



MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÔN THI LỚP
LỚP HỌC 

LẠI
NGÀY THI

GIỜ 

THI

PHÒNG 

THI
GHI CHÚ

213656 Thái Quốc Nhân 28/05/2003 Cấu tạo kiến trúc 1 DH21KTR01 23/6/2022 13h30 D2-08

2110985 Lê Quốc Bảo 23/11/2003 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH21KTS01 23/6/2022 15h30 D2-07

211018 Nguyễn Ngọc Hân 13/03/2002 Anh văn căn bản 2 DH21LKT01 23/6/2022 7h30 D2-07

211145 Nguyễn Trần Tuyết Minh 04/12/2003 Quản trị học DH21LKT01 24/6/2022 15h30 D2-07

212109 Võ Văn Lộc 03/01/2003 Anh văn căn bản 2 DH21LKT01 23/6/2022 7h30 D2-07

212109 Võ Văn Lộc 03/01/2003 Xã hội học pháp luật DH21LKT01 23/6/2022 15h30 D2-07

212109 Võ Văn Lộc 03/01/2003 Quản trị học DH21LKT01 24/6/2022 15h30 D2-07

210154 Nguyễn An Tâm 29/12/2003 Xã hội học pháp luật DH21LKT02 23/6/2022 15h30 D2-07

2110601 Ngô Anh Duy 05/04/2002 Anh văn căn bản 2 DH21LOG01 23/6/2022 7h30 D2-07

219848 Phan Nguyễn Gia Bảo 13/04/2003 Tâm lý học đại cương DH21LOG01 24/6/2022 13h30 D2-08

210718 Đỗ Thị Thu Thảo 10/05/2003 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 1 DH21LUA01 24/6/2022 13h30 D2-06

211856 Kiều Chánh Nhật 11/10/2003 Anh văn căn bản 2 DH21LUA01 23/6/2022 7h30 D2-07

210321 Lâm Đăng Khoa 01/12/2003 Anh văn căn bản 2 DH21LUA01 23/6/2022 7h30 D2-07

210321 Lâm Đăng Khoa 01/12/2003 Xã hội học pháp luật DH21LUA01 23/6/2022 15h30 D2-07

210321 Lâm Đăng Khoa 01/12/2003 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 1 DH21LUA01 24/6/2022 13h30 D2-06

210222 Nguyễn Minh Thuyền Quyên 29/06/2003 Anh văn căn bản 2 DH21LUA01 23/6/2022 7h30 D2-07

210222 Nguyễn Minh Thuyền Quyên 29/06/2003 Xã hội học pháp luật DH21LUA01 23/6/2022 15h30 D2-07

210222 Nguyễn Minh Thuyền Quyên 29/06/2003 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 1 DH21LUA01 24/6/2022 13h30 D2-06

210678 Trần Minh Thư 31/01/2003 Anh văn căn bản 2 DH21LUA01 23/6/2022 7h30 D2-07

210678 Trần Minh Thư 31/01/2003 Xã hội học pháp luật DH21LUA01 23/6/2022 15h30 D2-07

210678 Trần Minh Thư 31/01/2003 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 1 DH21LUA01 24/6/2022 13h30 D2-06

210540 Trương Minh Quan 18/04/2003 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 1 DH21LUA01 24/6/2022 13h30 D2-06

219985 Lê Ngọc Huyền 28/05/2003 Xã hội học pháp luật DH21LUA03 23/6/2022 15h30 D2-07

2110882 Trần Ngọc Chăm 19/04/2003 Anh văn căn bản 2 DH21LUA03 23/6/2022 7h30 D2-07

2110882 Trần Ngọc Chăm 19/04/2003 Xã hội học pháp luật DH21LUA03 23/6/2022 15h30 D2-07

2110882 Trần Ngọc Chăm 19/04/2003 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 1 DH21LUA03 24/6/2022 13h30 D2-06

2111262 Trần Vũ Khoa 09/09/2002 Anh văn căn bản 2 DH21LUA03 23/6/2022 7h30 D2-07

2111262 Trần Vũ Khoa 09/09/2002 Xã hội học pháp luật DH21LUA03 23/6/2022 15h30 D2-07

213089 Đặng Trúc Ngân 24/02/2003 Anh văn căn bản 2 DH21MAR01 23/6/2022 7h30 D2-07

210103 Lý Bảo Ngọc 10/08/2003 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH21MAR01 23/6/2022 15h30 D2-07

210136 Nguyễn Nhật Thanh 30/07/2003 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH21MAR01 23/6/2022 15h30 D2-07

212344 Thạch Thị Thu Phương 01/08/2003 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH21MAR02 23/6/2022 15h30 D2-07

210779 Đặng Quốc Thịnh 28/06/2003 Ngữ pháp 2 DH21NNA01 23/6/2022 9h30 D2-05A

210425 Phan Thanh Tịnh 01/10/2003 Ngữ pháp 2 DH21NNA01 23/6/2022 9h30 D2-05A

210255 Trần Nguyễn Bảo Trân 03/11/2003 Ngữ pháp 2 DH21NNA04 23/6/2022 9h30 D2-05A

2110220 Trần Ngọc Trinh 21/07/2003 Ngữ pháp 2 DH21NNA06 23/6/2022 9h30 D2-05A

210910 Mai Khôi Nguyên 05/10/2003 Kỹ thuật nhiệt DH21OTO02 23/6/2022 9h30 D2-08

210997 Lê Văn Tiến 10/09/2002 Kỹ thuật nhiệt DH21OTO03 23/6/2022 9h30 D2-08

210996 Phạm Anh Huy 20/08/2003 Kỹ thuật nhiệt DH21OTO03 23/6/2022 9h30 D2-08

213902 Trần Văn Lành 13/01/2003 Kỹ thuật nhiệt DH21OTO04 23/6/2022 9h30 D2-08

212108 Đặng Tấn Sỹ 29/11/2003 Kỹ thuật nhiệt DH21OTO05 23/6/2022 9h30 D2-08
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2111127 Nguyễn Hoàng Đệ 15/12/2002 Dung sai-Kỹ thuật đo DH21OTO05 24/6/2022 15h30 D2-08

212221 Nguyễn Ngọc Hữu Thịnh 06/03/2003 Kỹ thuật nhiệt DH21OTO05 23/6/2022 9h30 D2-08

2111214 Nguyễn Phạm Gia Quý 17-12-2002 Kỹ thuật nhiệt DH21OTO05 23/6/2022 9h30 D2-08

2111214 Nguyễn Phạm Gia Quý 17-12-2002 Dung sai-Kỹ thuật đo DH21OTO05 24/6/2022 15h30 D2-08

219415 Phan Trọng Hiếu 26/11/2003 Kỹ thuật nhiệt DH21OTO05 23/6/2022 9h30 D2-08

214112 Trần Duy Khánh 21/09/2001 Dung sai-Kỹ thuật đo DH21OTO05 24/6/2022 15h30 D2-08

212538 Đặng Kim Quang 26/08/2003 Kỹ thuật nhiệt DH21OTO06 23/6/2022 9h30 D2-08

212292 Huỳnh Khánh Ngọc 25/11/2003 Dung sai-Kỹ thuật đo DH21OTO07 24/6/2022 15h30 D2-08

213187 Nguyễn Trí Hào 19/06/2003 Dung sai-Kỹ thuật đo DH21OTO07 24/6/2022 15h30 D2-08

213021 Phùng Bảo Hoàng 13/02/2003 Kỹ thuật nhiệt DH21OTO07 23/6/2022 9h30 D2-08

214105 Lê Trung Tín 08/02/2003 Kỹ thuật nhiệt DH21OTO08 23/6/2022 9h30 D2-08

213354 Nguyễn Anh Tuấn 01/11/2003 Kỹ thuật nhiệt DH21OTO08 23/6/2022 9h30 D2-08

213354 Nguyễn Anh Tuấn 01/11/2003 Dung sai-Kỹ thuật đo DH21OTO08 24/6/2022 15h30 D2-08

213438 Nguyễn Trần Tường Vũ 25/06/2003 Kỹ thuật nhiệt DH21OTO08 23/6/2022 9h30 D2-08

213696 Nguyễn Nhật Hào 08/03/2003 Kỹ thuật nhiệt DH21OTO09 23/6/2022 9h30 D2-08

213696 Nguyễn Nhật Hào 08/03/2003 Dung sai-Kỹ thuật đo DH21OTO09 24/6/2022 15h30 D2-08

211533 Thạch Nhân Thiên Vũ 10/02/2003 Kỹ thuật nhiệt DH21OTO09 23/6/2022 9h30 D2-08

213642 Trần Lê Anh Tuấn 22/12/2003 Dung sai-Kỹ thuật đo DH21OTO09 24/6/2022 15h30 D2-08

214245 Trần Phương Toại 14/07/2003 Kỹ thuật nhiệt DH21OTO09 23/6/2022 9h30 D2-08

214181 Trần Thanh Tâm 16/05/2003 Kỹ thuật nhiệt DH21OTO09 23/6/2022 9h30 D2-08

214181 Trần Thanh Tâm 16/05/2003 Dung sai-Kỹ thuật đo DH21OTO09 24/6/2022 15h30 D2-08

213588 Võ Phước Lợi 14/11/2003 Kỹ thuật nhiệt DH21OTO09 23/6/2022 9h30 D2-08

214317 Lữ Hiếu Nghĩa 28/02/2003 Kỹ thuật nhiệt DH21OTO10 23/6/2022 9h30 D2-08

2110959 Nguyễn Long Hồ 12/12/2003 Anh văn căn bản 2 DH21QLT01 23/6/2022 7h30 D2-06

2110954 Nguyễn Minh 07/08/2003 Anh văn căn bản 2 DH21QLT01 23/6/2022 7h30 D2-06

212075 Trương Thị Mỹ Linh 05/04/2003 Anh văn căn bản 2 DH21QLT01 23/6/2022 7h30 D2-06

211003 Nguyễn Dương Tuyết Ngọc 11/12/2003 Tâm lý học đại cương DH21QTD01 24/6/2022 13h30 D2-08

211028 Nguyễn Thị Nhung 13/11/2003 Tâm lý học đại cương DH21QTD01 24/6/2022 13h30 D2-08

213733 Lê Phương Vinh 28/07/2002 Tâm lý học đại cương DH21QTD02 24/6/2022 13h30 D2-08

213532 Lý Tiến Phong 21/08/2003 Anh văn căn bản 2 DH21QTD02 23/6/2022 7h30 D2-07

213532 Lý Tiến Phong 21/08/2003 Cơ sở văn hóa Việt Nam DH21QTD02 23/6/2022 15h30 D2-07

213532 Lý Tiến Phong 21/08/2003 Tâm lý học đại cương DH21QTD02 24/6/2022 13h30 D2-08

214052 Nguyễn Thị Mỹ Phụng 18/09/2003 Anh văn căn bản 2 DH21QTD02 23/6/2022 7h30 D2-07

214052 Nguyễn Thị Mỹ Phụng 18/09/2003 Cơ sở văn hóa Việt Nam DH21QTD02 23/6/2022 15h30 D2-07

214052 Nguyễn Thị Mỹ Phụng 18/09/2003 Tâm lý học đại cương DH21QTD02 24/6/2022 13h30 D2-08

213942 Nhâm Hồng Quân 14/08/2003 Tâm lý học đại cương DH21QTD02 24/6/2022 13h30 D2-08

213932 Phạm Lê Ngọc Ngân 24/05/2003 Anh văn căn bản 2 DH21QTD02 23/6/2022 7h30 D2-07

213932 Phạm Lê Ngọc Ngân 24/05/2003 Tâm lý học đại cương DH21QTD02 24/6/2022 13h30 D2-08

2110686 Nguyễn Thị Minh Thư 24/03/2003 Anh văn căn bản 2 DH21QTD03 23/6/2022 7h30 D2-07

2110686 Nguyễn Thị Minh Thư 24/03/2003 Cơ sở văn hóa Việt Nam DH21QTD03 23/6/2022 15h30 D2-07

2110686 Nguyễn Thị Minh Thư 24/03/2003 Tâm lý học đại cương DH21QTD03 24/6/2022 13h30 D2-08
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2111162 Nguyễn Đặng Phúc 04/10/2002 Cơ sở văn hóa Việt Nam DH21QTD04 23/6/2022 15h30 D2-07

2111162 Nguyễn Đặng Phúc 04/10/2002 Tâm lý học đại cương DH21QTD04 24/6/2022 13h30 D2-08

2110763 Trần Nhựt Linh 24/02/2003 Cơ sở văn hóa Việt Nam DH21QTD04 23/6/2022 15h30 D2-07

210003 Huỳnh Thanh Sang 05/07/1999 Hành vi khách hàng DH21QTK01 23/6/2022 9h30 D2-07

210003 Huỳnh Thanh Sang 05/07/1999 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH21QTK01 23/6/2022 15h30 D2-07

210864 Hà Thị Thùy Dung 03/03/2003 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH21QTK03 23/6/2022 15h30 D2-07

210754 Lại Phước Trường Khang 06/09/2001 Hành vi khách hàng DH21QTK03 23/6/2022 9h30 D2-07

211484 Phạm Vân Anh 17/09/2003 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH21QTK04 23/6/2022 15h30 D2-07

211744 Hồ Thị Anh Thư 27/04/2003 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH21QTK05 23/6/2022 15h30 D2-07

212823 Nguyễn Phi Yến 04/09/2003 Hành vi khách hàng DH21QTK05 23/6/2022 9h30 D2-07

211869 Quách Kiều Tiên 12/07/2003 Hành vi khách hàng DH21QTK05 23/6/2022 9h30 D2-07

212581 Võ Thị Tuyết Nhi 21/02/2003 Hành vi khách hàng DH21QTK06 23/6/2022 9h30 D2-07

212581 Võ Thị Tuyết Nhi 21/02/2003 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH21QTK06 23/6/2022 15h30 D2-07

212626 Huỳnh Thị Mỹ Linh 01/04/2003 Hành vi khách hàng DH21QTK07 23/6/2022 9h30 D2-07

212626 Huỳnh Thị Mỹ Linh 01/04/2003 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH21QTK07 23/6/2022 15h30 D2-07

212618 Nguyễn Bé Nhân 24/07/2003 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH21QTK07 23/6/2022 15h30 D2-07

212699 Nguyễn Thị Diệu Hiền 05/12/2003 Hành vi khách hàng DH21QTK07 23/6/2022 9h30 D2-07

2111023 Nguyễn Thị Mai Hoa 30/04/2003 Hành vi khách hàng DH21QTK09 23/6/2022 9h30 D2-07

213301 Phan Duy Toàn 12/08/2002 Hành vi khách hàng DH21QTK09 23/6/2022 9h30 D2-07

213301 Phan Duy Toàn 12/08/2002 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH21QTK09 23/6/2022 15h30 D2-07

211939 Ngô Như Ý 02/12/2003 Tâm lý học đại cương DH21QTN01 24/6/2022 13h30 D2-08

210684 Nguyễn Thị Yến Linh 13/11/2003 Anh văn căn bản 2 DH21QTS01 23/6/2022 7h30 D2-07

210684 Nguyễn Thị Yến Linh 13/11/2003 Tâm lý học đại cương DH21QTS01 24/6/2022 13h30 D2-08

210999 Trần Văn Thắng 10/02/2003 Tâm lý học đại cương DH21QTS01 24/6/2022 13h30 D2-08

212083 Nguyễn Thị Trúc Anh 25/07/2003 Tâm lý học đại cương DH21QTS02 24/6/2022 13h30 D2-08

212531 Phạm Tiến Nam 13/04/2003 Anh văn căn bản 2 DH21QTS02 23/6/2022 7h30 D2-07

212333 Phan Lê Sơn Ca 23/07/2003 Anh văn căn bản 2 DH21QTS02 23/6/2022 7h30 D2-07

213204 Nguyễn Anh Thư 08/11/2003 Tâm lý học đại cương DH21QTS03 24/6/2022 13h30 D2-08

210217 Nguyễn Thành Lợi 01/09/2003 Quản trị học DH21TCN01 24/6/2022 15h30 D2-07

211864 Lữ Huyền Hân 04/10/2003 Anh văn căn bản 2 DH21TCN02 23/6/2022 7h30 D2-07

211249 Nguyễn Thị Huyền Trang 20/11/2003 Anh văn căn bản 2 DH21TCN02 23/6/2022 7h30 D2-07

211256 Sơn Thị Chành Thol 11/12/2003 Anh văn căn bản 2 DH21TCN02 23/6/2022 7h30 D2-07

210992 Trần Thị Ngọc Ánh 08/08/2003 Anh văn căn bản 2 DH21TCN02 23/6/2022 7h30 D2-07

210992 Trần Thị Ngọc Ánh 08/08/2003 Quản trị học DH21TCN02 24/6/2022 15h30 D2-07

213275 Ngô Thường Lạc 29/07/2003 Quản trị học DH21TCN03 24/6/2022 15h30 D2-07

212906 Trần Bảo Linh 16/02/2003 Quản trị học DH21TCN03 24/6/2022 15h30 D2-07

210312 Phạm Chà Phúc 10/03/2003 Anh văn căn bản 2 DH21TIN01 23/6/2022 7h30 D2-07

210902 Huỳnh Trí Hải 01/07/2003 Lập trình căn bản DH21TIN02 23/6/2022 15h30 D2-08

210865 Lê Triệu Vỹ 17/11/2003 Lập trình căn bản DH21TIN02 23/6/2022 15h30 D2-08

211241 Nguyễn Phúc Huy 20/08/2003 Lập trình căn bản DH21TIN02 23/6/2022 15h30 D2-08

211041 Quách Minh Phú 30/06/2003 Lập trình căn bản DH21TIN02 23/6/2022 15h30 D2-08
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211393 Tăng Thái Ngọc 31/10/2003 Lập trình căn bản DH21TIN02 23/6/2022 15h30 D2-08

212605 Ngô Trường Sơn 26/02/2003 Lập trình căn bản DH21TIN04 23/6/2022 15h30 D2-08

212621 Bùi Minh Anh 12/11/2003 Anh văn căn bản 2 DH21TIN05 23/6/2022 7h30 D2-07

212621 Bùi Minh Anh 12/11/2003 Lập trình căn bản DH21TIN05 23/6/2022 15h30 D2-08

211163 Bùi Minh Tiến 30/08/2002 Lập trình căn bản DH21TIN05 23/6/2022 15h30 D2-08

212937 Lâm Hoàng Phúc 21/05/2003 Lập trình căn bản DH21TIN05 23/6/2022 15h30 D2-08

213143 Lương Phước Thọ 21/06/2003 Lập trình căn bản DH21TIN05 23/6/2022 15h30 D2-08

210649 Nguyễn Hà Hoàng Hải 22/04/2003 Lập trình căn bản DH21TIN05 23/6/2022 15h30 D2-08

212798 Nguyễn Hoàng Nhật Khánh 10/01/2003 Lập trình căn bản DH21TIN05 23/6/2022 15h30 D2-08

213009 Nguyễn Võ Thúy Vy 13/02/2003 Anh văn căn bản 2 DH21TIN05 23/6/2022 7h30 D2-07

213009 Nguyễn Võ Thúy Vy 13/02/2003 Lập trình căn bản DH21TIN05 23/6/2022 15h30 D2-08

212971 Phạm Nguyễn Quốc Thắng 19/02/2003 Anh văn căn bản 2 DH21TIN05 23/6/2022 7h30 D2-07

213188 Trần Quốc Khánh 17/08/2003 Anh văn căn bản 2 DH21TIN05 23/6/2022 7h30 D2-07

213468 Bùi Ngọc Phong 14/12/2003 Lập trình căn bản DH21TIN06 23/6/2022 15h30 D2-08

213513 Cô Thị Mỹ Quyên 10/11/2003 Lập trình căn bản DH21TIN06 23/6/2022 15h30 D2-08

213076 Đào Huyền Trân 16/08/2003 Lập trình căn bản DH21TIN06 23/6/2022 15h30 D2-08

213463 Hồ Tấn Thức 28/10/2001 Lập trình căn bản DH21TIN06 23/6/2022 15h30 D2-08

213335 Lê Minh Mẫn 18/09/2003 Lập trình căn bản DH21TIN06 23/6/2022 15h30 D2-08

213362 Lê Trọng Nhân 15/01/2003 Lập trình căn bản DH21TIN06 23/6/2022 15h30 D2-08

213347 Ngô Nguyễn Trường Đăng 13/10/2003 Lập trình căn bản DH21TIN06 23/6/2022 15h30 D2-08

211625 Nguyễn Hồ Thái Bảo 20/09/2003 Lập trình căn bản DH21TIN06 23/6/2022 15h30 D2-08

213447 Nguyễn Tấn Thực 31/03/2003 Lập trình căn bản DH21TIN06 23/6/2022 15h30 D2-08

213573 Nguyễn Trần Ngọc Tùng 23/08/2003 Lập trình căn bản DH21TIN06 23/6/2022 15h30 D2-08

213502 Trần Cao Thắng 08/10/2003 Lập trình căn bản DH21TIN06 23/6/2022 15h30 D2-08

213777 Trần Hoàng Duy 18/01/2003 Anh văn căn bản 2 DH21TIN06 23/6/2022 7h30 D2-07

213777 Trần Hoàng Duy 18/01/2003 Lập trình căn bản DH21TIN06 23/6/2022 15h30 D2-08

213338 Trần Phú Quý 12/09/2003 Lập trình căn bản DH21TIN06 23/6/2022 15h30 D2-08

213478 Trần Trung Trực 19/07/2003 Lập trình căn bản DH21TIN06 23/6/2022 15h30 D2-08

2110841 Đồng Quốc Tiến 12/01/2003 Lập trình căn bản DH21TIN07 23/6/2022 15h30 D2-08

2110605 Lý Gia Thịnh 16/09/2003 Lập trình căn bản DH21TIN07 23/6/2022 15h30 D2-08

219483 Trần Thanh Tùng 12/09/2003 Lập trình căn bản DH21TIN07 23/6/2022 15h30 D2-08

210546 Cao Tấn Lộc 21/05/2003 Đại số tuyến tính DH21XDU01 24/6/2022 15h30 D2-08

210603 Huỳnh Hữu Nghĩa 11/10/2003 Anh văn căn bản 2 DH21XDU01 23/6/2022 7h30 D2-06

219498 Nguyễn Đức Anh 01/06/2003 Anh văn căn bản 2 DH21XDU01 23/6/2022 7h30 D2-06

210357 Trương Nhựt Linh 31/01/2003 Anh văn căn bản 2 DH21XDU01 23/6/2022 7h30 D2-06

219968 Nguyễn Trường Giang 15/06/2003 Anh văn căn bản 2 DH21XDU02 23/6/2022 7h30 D2-06

219968 Nguyễn Trường Giang 15/06/2003 Đại số tuyến tính DH21XDU02 24/6/2022 15h30 D2-08

219365 Phan Bá Thiện 22/01/2003 Đại số tuyến tính DH21XDU02 24/6/2022 15h30 D2-08

2111120 Trần Văn Quốc Qui 04/02/2003 Anh văn căn bản 2 DH21XDU02 23/6/2022 7h30 D2-06

210362 Lê Nguyễn Huy Hoàng 26/11/2003 Giải phẫu 1 DH21XET01 24/6/2022 13h30 D2-07

212431 Huỳnh Văn Thừa 05/10/2003 Sinh học và di truyền DH21XET02 24/6/2022 15h30 D2-07
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213033 Lê Kim Tuyền 28/03/2003 Sinh học và di truyền DH21XET03 24/6/2022 15h30 D2-07

213846 Lý Hoàng Huy 01/01/2003 Sinh học và di truyền DH21XET03 24/6/2022 15h30 D2-07

212811 Phan Dương Phương Hà 10/11/2003 Giải phẫu 1 DH21XET03 24/6/2022 13h30 D2-07

212909 Tô Khắc Lượng 04/06/2003 Sinh học và di truyền DH21XET03 24/6/2022 15h30 D2-07

213887 Trần Hoàng Khiêm 19/02/2003 Anh văn căn bản 2 DH21XET03 23/6/2022 7h30 D2-06

219760 Danh Hoàng Bảo 27/01/2003 Anh văn căn bản 2 DH21XET04 23/6/2022 7h30 D2-06

210407 Nghiêm Chí Thức 03/02/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH01 24/6/2022 13h30 D2-07

210090 Nguyễn Minh Nhựt 09/11/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH01 24/6/2022 13h30 D2-07

210726 Nguyễn Phú Thịnh 21/04/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH01 24/6/2022 13h30 D2-07

210487 Nguyễn Thảo Quỳnh 18/07/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH01 24/6/2022 13h30 D2-07

210268 Trần Huỳnh Ngọc Mai 24/12/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH01 24/6/2022 13h30 D2-07

212808 Trần Ngọc Thảo Vy 10/11/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH01 24/6/2022 13h30 D2-07

210174 Vưu Cẩm Đào 07/09/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH01 24/6/2022 13h30 D2-07

210900 Nguyễn Ngọc Minh Anh 20/11/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH02 24/6/2022 13h30 D2-07

211314 Vũ Hoàng Lan Anh 20/02/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH02 24/6/2022 13h30 D2-07

212451 Nguyễn Thị Ánh Minh 04/05/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH03 24/6/2022 13h30 D2-07

212202 Nguyễn Thị Xuân Diện 21/11/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH03 24/6/2022 13h30 D2-07

212093 Nguyễn Xuân Thi 24/10/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH03 24/6/2022 13h30 D2-07

212277 Tạ Mỹ Hiên 11/12/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH03 24/6/2022 13h30 D2-07

213251 Hà Trần Thúy Hiền 23/10/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH04 24/6/2022 13h30 D2-07

213591 Hồ Phùng Lam Duyên 20/09/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH04 24/6/2022 13h30 D2-07

213394 Lê Công Đức Thọ 26/07/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH04 24/6/2022 13h30 D2-07

213610 Nguyễn Hoa Đăng 26/03/2003 Anh văn căn bản 2 DH21YKH04 23/6/2022 7h30 D2-06

213610 Nguyễn Hoa Đăng 26/03/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH04 24/6/2022 13h30 D2-07

213488 Phạm Thị Huỳnh Ni 03/08/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH04 24/6/2022 13h30 D2-07

213563 Phan Ngọc Như 29/09/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH04 24/6/2022 13h30 D2-07

2110322 Bùi Huỳnh Như 05/06/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH05 24/6/2022 13h30 D2-07

211900 Đặng Ánh Ni 19/04/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH05 24/6/2022 13h30 D2-07

214438 Huỳnh Anh Thư 20/09/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH05 24/6/2022 13h30 D2-07

219366 Lâm Nguyên Vũ 04/12/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH05 24/6/2022 13h30 D2-07

219390 Lê Huyền Trang 01/06/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH05 24/6/2022 13h30 D2-07

219582 Lý Hoàng Duy 18/10/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH05 24/6/2022 13h30 D2-07

219588 Nguyễn Hoàng Duy Khang 11/01/2002 Giải phẫu 1 DH21YKH05 24/6/2022 13h30 D2-07

214334 Nguyễn Nhật Anh 07/08/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH05 24/6/2022 13h30 D2-07

214378 Nguyễn Trịnh Lan Anh 04/12/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH05 24/6/2022 13h30 D2-07

219793 Phạm Thị Thu Hường 23/06/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH05 24/6/2022 13h30 D2-07

214468 Phan Thị Phương Nguyên 09/04/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH05 24/6/2022 13h30 D2-07

214415 Trang Phương An 23/05/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH05 24/6/2022 13h30 D2-07

219939 Hà Cao Minh Thư 02/08/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH06 24/6/2022 13h30 D2-07

2110112 Lâm Hữu Thịnh 02/03/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH06 24/6/2022 13h30 D2-07

2110260 Lê Hồ Hải Học 28/11/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH06 24/6/2022 13h30 D2-07
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219947 Nguyễn Hoàng Phúc 02/09/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH06 24/6/2022 13h30 D2-07

2110271 Nguyễn Kiến Quốc 27/04/2003 Anh văn căn bản 2 DH21YKH06 23/6/2022 7h30 D2-06

2110144 Phan Thị Yến Vi 15/09/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH06 24/6/2022 13h30 D2-07

2111073 Hồ Nguyễn 09/09/2000 Giải phẫu 1 DH21YKH08 24/6/2022 13h30 D2-07

2110861 Khưu Phúc Minh 19/12/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH08 24/6/2022 13h30 D2-07

2111053 Nguyễn Hữu Trí 05/05/2002 Anh văn căn bản 2 DH21YKH08 23/6/2022 7h30 D2-06

2111053 Nguyễn Hữu Trí 05/05/2002 Giải phẫu 1 DH21YKH08 24/6/2022 13h30 D2-07

2110991 Nguyễn Trí Minh 02/04/2003 Giải phẫu 1 DH21YKH08 24/6/2022 13h30 D2-07

2110743 Phạm Hải Phong 02/06/2003 Anh văn căn bản 2 DH21YKH08 23/6/2022 7h30 D2-06

Ghi chú:

- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút;

- Sinh viên chưa hoàn thành lệ phí thi lần 2 sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần (lần 2);

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. NGUYỄN VĂN QUANG

Nơi nhận:

- HĐT, BGH để b/c;
- Các đơn vị trực thuộc Trường;
- Sinh viên có tên nêu trên;

- Lưu VT, TC-HC.
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